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QUYẾT ĐỊNH 

B n h nh qu   ịnh ph n c n   ph n c p quản lý nh  nƣớc về  

ch t lƣ n  vật tƣ n n  n h ệp   n to n thực phẩm n n   l m  thủ  sản 

 v  muố  thuộc phạm v  quản lý củ  n  nh N n  n h ệp v  Phát tr ển 

nông thôn trên  ị  b n tỉnh Hò  Bình 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015; 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

 Căn cứ Luật  ảo v  và  i m dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013; 

 Căn cứ Luật Th  y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật Lâm nghi p số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

 Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; 

 Căn cứ Luật Tr ng tr t số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

 Căn cứ Luật Chăn nu i số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

Căn cứ Th ng tư số 17/2018/TT- NNPTNT ngày 31/10/2018 của  ộ 

trưởng  ộ N ng nghi p và Phát tri n n ng th n quy định phương thức quản lý 

điều  i n bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất  inh doanh n ng 

lâm thủy sản  h ng thuộc di n cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều  i n an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của  ộ N ng nghi p và Phát tri n n ng th n;  

Căn cứ Th ng tư số 38/2018/TT- NNPTNT ngày 25/12/2018 của  ộ 

trưởng  ộ N ng nghi p và Phát tri n n ng th n quy định vi c thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất,  inh doanh thực phẩm n ng, lâm, thủy sản đủ điều  i n an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của  ộ N ng nghi p và Phát tri n n ng 

thông;   



 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở N ng nghi p và Phát tri n n ng th n tại 

Tờ trình số 95 /TTr-SNN ngày  01 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Đ ều 1.                e  Q                       p â  cô g, p â  cấp 

  ả  lý Nhà nước    c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, 

lâ ,   ủ   ả       ố      c p         ả  lý củ   g    Nô g  g   p               

 ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò   ì  . 

 Đ ều 2. H ệu lực th  h nh 

1. Q              có      l c              ừ  g   20 tháng 4  ă  2021. 

2.  ã  bỏ Q           ố 1039/QĐ-U ND  g   16/6/2015 củ  Ủ  b   

  â  dâ   ỉ   H    ì   b    ành Q        p â  cô g   ả  lý N    ước    c ấ  

lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả ,   ố      ước 

           ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò   ì  . 

  Đ ều 3. C     Vă  p ò g Ủ  b     â  dâ   ỉ  , G     ốc c c Sở, T ủ 

  ưở g c c    ,  g   ; C ủ   c  Ủ  b     â  dâ  c c      ,       p ố    c c 

 ổ c ức, c    â  có l ê       c       c                 Q             ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Đ    3;    

-    NN&PTNT; 

- T ườ g    c Tỉ   ủ ; 

- T ườ g    c HĐND  ỉ  ; 

- U MT Tổ   ốc V    N    ỉ  ; 

- Đ    Đ   b    QH  ỉ  ; 

- C ủ   c , c c   ó C ủ   c  U ND  ỉ  ; 

- Cục K         ă  bả  Q  L-   Tư p  p; 

- C    ,   ó V /U ND  ỉ  ; 

- C   cục K    lâ ; 

- C   cục QLCLNLS &T ủ   ả ; 

- C   cục T ồ g   ọ  & VTV; 

- C   cục C ă    ô &T ú  ; 

- C   cục T ủ   ả ; 

- T   g  â  T    ọc-Cô g b    ỉ  ; 

- Lưu: VT, TH, NNTN (BD60). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 

  

                       Bù  Văn Khánh 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Ph n c n   ph n c p quản lý Nh  nƣớc về ch t lƣ n  vật tƣ  

n n  n h ệp   n to n thực phẩm n n   l m  thủ  sản v  muố  

thuộc phạm v  quản lý củ  n  nh N n  n h ệp v  Phát tr ển 

nông thôn trên  ị  b n tỉnh Hò  Bình 

(Kèm theo Quyết định số: 07/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 

   của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa  ình) 

––––––––––––––––––––  
 

Chƣơn  I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Đ ều 1. Phạm v    ều chỉnh 

 Q            p â  cô g, p â  cấp     ố          p ố    p g    c c c  

    ,            g    c    c      c ức  ă g   ả  lý      ước    c ấ  lư  g     

 ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố      c p       

  ả  lý củ   g    Nô g  g   p                ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò  

Bình. 

 Đ ều 2. Đố  tƣ n    ều chỉnh 

C c c      ,  ổ c ức, c    â  có l ê           c ấ  lư  g      ư  ô g 

 g   p,  ả  p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b    ỉ   Hò   ì   

    c            c ỉ   củ              . 

 

Chƣơn  II 

TR CH NHIỆM QU N    NH  NƢỚC V  CH T  Ƣ NG  

V T TƢ N NG NGHIỆP  AN TO N TH C PH M  

N NG   ÂM  THỦY S N V  MU I 

 

 Đ ều 3. Trách nh ệm củ  Sở N n  n h ệp v  Phát tr ển n n  th n 

 1. C       c          ước Ủ  b     â  dâ   ỉ        ước p  p l       

cô g   c   ả  lý c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ , 

  ủ   ả       ố    ê      b    ỉ   Hò   ì  . 

 2. C ỉ    ,  ướ g dẫ     c  ổ c ức               c      c c             

  ả  lý c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả  

     ố    ê      b  . 
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3. Hướ g dẫ     c                 ì     ,   ủ  ục c   c c  ổ c ức, c    â  

có c c         g  ả  x ấ ,      d    ,   ả   g          ư  ô g  g   p   ê      

b    ỉ  . 

 4. C ỉ     xâ  d  g       c      ổ c ức    c                c   ê  

 g   ,           l ê   g       c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p    

    c p         ả  lý. 

 5. Tổ c ức             c    c         c          ả  lý N    ước    c ấ  

lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g lâ    ủ   ả       ố   ố   ớ  

c c            c Sở, Ủ  b     â  dâ  c c      ,       p ố    c c        có 

liên quan.  

 6.     c         ả    c         Ủ  b     â  dâ   ỉ  ,    Nô g  g   p    

            ô g   ô    e          . 

 Đ ều 4. Ch  cục Quản lý ch t lƣ n  n n  l m sản v  Thủ  sản 

1. L  c            ố ,  ổ g   p,       ư  g úp G     ốc Sở b   c   

            g     g,   ý,  ă          x ấ        ả cô g   c   ả  lý c ấ  lư  g 

     ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b   

 ỉ   Hò   ì  . 

2. Q ả  lý            c p     ố   ớ  c   ở     g  ,    c  , c   b   , bả  

  ả ,      d      ả  p     ô g lâ    ủ   ả       ố ; dụ g cụ,     l    b   gó , 

c ứ     g    c p    gắ   ớ        ì    ả  x ấ , c   b   ,      d        c p   ; 

c   ở  ả  x ấ  có cả 2 l     ả  p    có  g ồ  gốc    g           c         c 

             ả  lý củ   ừ     c         ở lê ; c   ở      g         cô g      

 ả  x ấ ,      d         g  ó b   gồ  cả cô g          g  ,    c  , bả    ả , 

c   b   , c   ở      d        c p     ô g, lâ ,   ủ   ả ; c        ố   ô g 

 ả    ê      b    ỉ  .  

3. Q ả  lý, cấp,      ồ  G ấ  c ứ g      c   ở  ủ                      c 

p     ố   ớ  c   ở  ả  x ấ ,      d        c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố  

    c p         ả  lý;    p      bả     cô g bố  ả  p       c p     ô g, 

lâ ,   ủ   ả       ố    e           củ  p  p l   .  

4. T  ê        , p ổ b   ,  ướ g dẫ ,              p   ấ  c c  ă  bả  

qu  p    p  p l                  c p   ; c c   ê  c    ,     c    ,  ỹ       

c    ổ c ức, c    â     c  , c   b   , bả    ả ,      d      ả  p     ô g, 

lâ ,   ủ   ả       ố . 

5. C ủ   ì p ố    p  ớ  c c C   cục c   ê   g        c Sở    c c     

p ư  g    c      c ư  g   ì   g                   c p   ,      g    g   c  

        x ấ   g ồ  gốc,           g  ê    â  gâ   ấ             c p      ê  

    b     e          . 
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6. C ủ   ì  ổ c ức c ứ g      c ấ  lư  g,            c p     ố   ớ   ả  

p     ô g, lâ ,    ỷ  ả       ố      c  ố   ư  g   ả  lý   ê      b     e      

     củ  p  p l   .  

7. C ủ   ì p ố    p  ớ  c c C   cục c   ê   g        c Sở     g cô g   c 

       , bồ  dưỡ g  â g c     ì      c   ê   ô   g   p  ụ c   c   b   ư c 

g           ụ   ả  lý               c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố  cấp 

 ỉ  ,      , xã. 

 Đ ều 5. Ch  cục Tr n  tr t v  Bảo vệ thực vật  

 1. Q ả  lý c ấ  lư  g g ố g câ    ồ g  ô g  g   p, p â  bó        ốc 

bả        c    . 

   T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l     ố   ớ  

c c c   ở  ả  x ấ ,      d     g ố g câ    ồ g  ô g  g   p, p â  bó        ốc 

bả        c       e  p â  cấp   ả  lý. 

b  C ủ   ì, p ố    p  ớ  c c c       có l ê           g    c g ả        

         ,  ố c       g         g  ả  x ấ , b ô  b  ,   ả g c   g ố g câ    ồ g, 

p â  bó ,    ốc bả        c       e  p â  cấp   ả  lý. 

2. T        , cấp, cấp l           ồ  G ấ  c ứ g       ủ           b ô  

b   p â  bó ,    ốc bả        c        c c l    g ấ  p ép    c có l ê       

  e           củ  p  p l   .  

3. Q ả  lý            c p     ố   ớ  c   ở   ồ g   ọ   b   gồ  cả         g 

   c    ư c    c          c   ở   ồ g   ọ   có g ấ  c ứ g       ă g  ý kinh 

d     d  Sở K     c     Đ    ư cấp   ặc G ấ  c ứ g       ă g  ý      ư. 

   T        , cấp, cấp l           ồ  G ấ  c ứ g      c   ở  ủ           

           c p     ố   ớ  c   ở   ồ g   ọ    e  p â  cấp   ả  lý  c   ở  ả  x ấ  

b       . 

b  T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l          

        c p     ố   ớ  c c c   ở   ồ g   ọ    e  p â  cấp   ả  lý. 

c  T     ư  c   Sở Nô g  g   p                ô g   ô , Ủ  b     â  

dâ   ỉ    ă g  ý cấp  ã  ố  ù g   ồ g   e           củ  p  p l      ê      b   

 ỉ  . 

d    ố    p  ớ  C   cục Q ả  lý c ấ  lư  g  ô g lâ   ả     T ủ   ả  

    g c ư  g   ì   g                   c p   ,      g    g   c          x ấ  

 g  ê    â  gâ   ấ            ê      b    ỉ  . 

 Đ ều 6. Ch  cục Chăn nu   v  Thú    

1. Q ả  lý g ố g       ô    ê  c        ức ă  c ă    ô     g       ê  c  ; 

   ốc   ú  , c   p          ọc,            ,  ó  c ấ  dù g     g   ú      ừ c c 

 ả  p    xử lý, cả       ô    ườ g   ô    ồ g   ủ   ả  . 
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a  T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l     ố   ớ  

c c c   ở  ả  x ấ ,      d     g ố g       ô    ê  c  ,   ức ă  c ă    ô     g 

      ê  c  ,    ốc   ú  , c   p          ọc,            ,  ó  c ấ  dù g     g   ú 

y   e  p â  cấp   ả  lý.  

b  C ủ   ì p ố    p  ớ  c c c       có l ê           g    c g ả        

         ,  ố c       g         g  ả  x ấ , b ô  b  ,   ả g c   g ố g       ô  

  ê  c        ức ă  c ă    ô     g       ê  c  ;    ốc   ú  , c   p         

 ọc,            ,  ó  c ấ  dù g     g   ú     e  p â  cấp   ả  lý. 

2. T        , cấp, cấp l           ố  g ấ  c ứ g       ủ           b ô  

b      ốc   ú  ; g ấ  c ứ g      c   ở  ủ            ả  x ấ    ức ă  c ă    ô  

  ư  g    ,   ức ă  c ă    ô    e   ặ     g; G ấ  x c          d  g   ả g c   

  ức ă  c ă    ô ,    ốc   ú   theo q        củ  p  p l   .  

3. Q ả  lý            c p     ố   ớ  c   ở g     ổ, bả    ả ,     c      

 ả  p       g             d      ả  p       g      ư    ố g   ê  c   có g ấ  

c ứ g       ă g  ý      d     d  Sở K     c     Đ    ư cấp   ặc g ấ  c ứ g 

nh        ư; c   ở c ă    ô       ô lớ . 

a) Th c      cấp, cấp l  ,      ồ  g ấ  c ứ g       ủ                   

  ú y; g ấ  c ứ g      c   ở         d c  b       g       ê  c         g     

  ủ   ả    e           củ  p  p l         e  p â  cấp   ả  lý. 

b) T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l     ố   ớ  c  

 ở g     ổ, bả    ả ,     c       ả  p       g             d      ả  p    

   g      ư    ố g   ê  c  , c   ở c ă    ô       ô lớ    e  p â  cấp   ả  lý. 

c    ố    p  ớ  C   cục Q ả  lý c ấ  lư  g  ô g lâ   ả     T ủ   ả  

    g c ư  g   ì   g                   c p   ,      g    g   c          x ấ  

 g  ê    â  gâ   ấ            ê      b    ỉ  .  

 Đ ều 7. Ch  cục Thủ  sản 

1. Q ả  lý g ố g   ủ   ả ,   ức ă    ủ   ả ,  ả  p    xử lý  ô    ườ g 

  ô    ồ g   ủ   ả . 

a) T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l     ố   ớ  

c c c   ở  ả  x ấ ,      d     g ố g   ủ   ả ,   ức ă    ủ   ả      ả  p    xử 

lý  ô    ườ g   ô    ồ g   ủ   ả    e  p â  cấp   ả  lý. 

b  C ủ   ì p ố    p  ớ  c c c       có l ê           g    c g ả        

         ,  ố c       g         g  ả  x ấ ,      d     g ố g   ủ   ả ,   ức ă  

  ủ   ả      ả  p    xử lý  ô    ườ g   ô    ồ g   ủ   ả    e  p â  cấp   ả  lý. 

2. Cấp g ấ  c ứ g      c   ở  ủ            ả  x ấ    ức ă    ủ   ả ,  ả  

p    xử lý  ô    ườ g   ô    ồ g   ủ   ả     ừ          ư  ước  g   ,  ổ c ức 

        có  ố       ư  ước  g    ; cấp g ấ  c ứ g      c   ở  ủ            ả  

x ấ , ư  g dưỡ g g ố g   ủ   ả     ừ g ố g   ủ   ả  bố  ẹ ; cấp g ấ  x c      
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 ă g  ý   ô    ồ g   ủ   ả  lồ g b ,  ố   ư  g   ủ   ả    ô  c ủ l c   e      

     củ  p  p l   . 

3. Q ả  lý c c c   ở   ô    ồ g   ủ   ả ,      bắ             c   ủ   ả  

d  Sở K     c     Đ    ư cấp   ặc g ấ  c ứ g       ă g  ý      ư. 

   T        , cấp g ấ  c ứ g      c   ở  ủ             ô    ồ g   ủ   ả  

  e          .  

b) T        ,             c c ấp      c c          củ  p  p l            

       ô    ồ g   ủ   ả   ố   ớ  c c c   ở   ô    ồ g,      bắ             c   ủ  

 ả    e  p â  cấp   ả  lý. 

c    ố    p  ớ  C   cục Q ả  lý c ấ  lư  g  ô g lâ   ả  và T ủ   ả  

    g c ư  g   ì   g                   c p   ,      g    g   c          x ấ  

 g  ê    â  gâ   ấ            ê      b    ỉ  .  

 Đ ều 8. Ch  cục   ểm l m 

1. Q ả  lý g ố g câ    ồ g, c c  g ồ  g ố g câ    ồ g lâ   g   p  ố   ớ  

c c c   ở có g ấ  c ứ g       ă g  ý      d     d  Sở K     c     Đ    ư cấp 

  ặc G ấ  c ứ g       ă g  ý      ư. 

2. Hướ g dẫ ,             c    c             c     p               ố g 

 ườ  g ố g,  ừ g g ố g câ  lâ   g   p   ê      b    ỉ  . Tổ c ức    c bì   

         cô g      câ   ẹ, câ      dò g     ừ g g ố g.  

 3. T e  d  ,         , g           c   ả g c   g ố g câ    ồ g lâ   g   p. 

 4. T        ,               ả  lý c c c   ở  ả  x ấ ,      d     g ố g câ  

  ồ g lâ   g   p   e  p â  cấp   ả  lý. 

 Đ ều 9. Trách nh ệm củ  Ủ  b n nh n d n hu ện  th nh phố 

 1. C       c          ước Ủ  b     â  dâ   ỉ        ước p  p l       

cô g   c   ả  lý c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ , 

  ủ   ả       ố    ê      b        ,       p ố. 

 2. C ỉ    ,  ướ g dẫ     c  ổ c ức               c      c c             

  ả  lý c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p               c p     ô g, lâ ,   ủ   ả  

  ê      b        e  p â  cấp   ả  lý. 

 3. C ỉ     c c c       c ức  ă g    c       c   ê   ô    ê      b   

p ố    p  ớ  p ò g Nô g  g   p                ô g   ô , p ò g K             

p ố  ổ c ức    c      cô g   c   ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư  ô g 

 g   p,            c p      ê      b  . 

4. H  g  ă  bố   í      p í c   p ò g Nô g  g   p                ô g 

thôn, p ò g K             p ố    Uỷ b     â  dâ  c c xã, p ườ g,       ấ     

   c      c c        ụ   ả  lý N    ước    c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p    

           c p     ô g, lâ ,   ủ   ả    ê      b  . 
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Đ ều 1 . Phòn  N n  n h ệp v  Phát tr ển n n  th n các hu ện  

phòn    nh t  th nh phố  

1. T     ư  c   C ủ   c  Ủ  b     â  dâ       ,       p ố cô g   c 

  ả  lý N    ước    c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p               c p     ô g 

lâ    ủ   ả    ê      b     e  p â  cấp   ả  lý. 

2. Xâ  d  g       c              g  ă          ư  ô g  g   p            

   c p     ô g lâ    ủ   ả    ê      b     e  p â  cấp   ả  lý. 

3. Q ả  lý               c p     ố   ớ  c   ở  ả  x ấ ,      d      ô g, 

lâ ,   ủ   ả    ô g     c d    cấp G ấ  c ứ g      c   ở  ủ                   

   c p   , b   gồ : Trang      c ă    ô       ô  ừ ; c   ở      d    ,     

c      g    úc, g   c       ả  p       g      ư    ố g; c   ở g     ổ g    úc, 

g   c      ừ c   ở g     ổ   p     g . 

4. C ủ   ì, p ố    p  ớ  c       c ức  ă g cấp                   c   â  

  ủ c c                   d       e           củ  p  p l     ố   ớ  c c c   ở 

 ả  x ấ ,      d          ư  ô g  g   p   ê      b        ,       p ố d  p ò g 

K     c      c í   cấp       cấp g ấ  c ứ g       ă g  ý      d    . 

5.   ố    p  ớ  c c C   cục c   ê   g        c Sở Nô g  g   p và Phát 

       ô g   ô      g    c          ,         ,          , g        c c  ổ c ức, 

c    â   ả  x ấ ,      d          ư  ô g  g   p     ả  p     ô g, lâ ,   ủ  

 ả ;      x ấ   g ồ  gốc c c  ả  p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b   

     ,       p ố. 

6. Tổ c ức        ,   p   ấ    ằ   â g c     ì      c   ê   ô   g   p 

 ụ    cô g   c   ả  lý      ư  ô g  g   p               c p    c   c   b  cấp 

xã, p ườ g,       ấ .  

7. Hướ g dẫ ,                  Ủ  b     â  dâ  cấp xã, p ườ g,       ấ   

      c            cô g   c   ả  lý            c p     ố   ớ  c c c   ở  ả  x ấ  

b         ỏ lẻ   e  p â  cấp   ả  lý. 

 Đ ều 11. Trách nh ệm củ  Ủ  b n nh n d n xã  phƣờn   thị tr n 

1. C       c          ước Ủ  b     â  dâ       ,       p ố      ước 

p  p l       cô g   c   ả  lý c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p    

 ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b  . 

2. T  ê        , p ổ b   ,  ướ g dẫ   ử dụ g      ư  ô g  g   p  ú g 

             ả  bả             c p    c   c c c   ở  ả  x ấ    ê      b  . 

3. Q ả  lý               c p     ố   ớ  c   ở   ô g     c d    cấp G ấ  

c ứ g      c   ở  ủ                      c p   ,   e               T ô g  ư  ố 

17/2018/TT- NN TNT  g   31/10/2018 củ       ưở g    Nô g  g   p    

            ô g   ô , b   gồ :  
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a) C   ở  ả  x ấ  b         ỏ lẻ (c   ở   ồ g   ọ , c ă    ô ,        ,      

bắ ,         c c c  g  ê  l       c p     ô g, lâ ,   ủ   ả  ở      ô    g    ì  , 

   c      có   ặc   ô g có g ấ  c ứ g       ă g  ý         doanh). 

b) C   ở  ả  x ấ ,      d        c p      ô g có          cố     . 

4. Tổ c ức  ý c                              c    c      c c     d  g  ã 

c        ố   ớ  c c c   ở   e  p â  cấp   ả  lý; xử lý c   ở    p    c       

 ả  x ấ ,      d        c p              e          . 

5. Lư      có      ố g c c  ồ    l ê                   g             c 

   c      c c     d  g  ã c       củ  c c c   ở  ả  x ấ ,      d      ô g, lâ , 

  ủ   ả    e  p â  cấp   ả  lý. 

6.   ố    p  ớ  c       c   ê   g    cấp  ỉ  , cấp      ,       p ố 

    g    c          ,          c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p và            c 

p     ô g, lâ ,   ủ   ả    ê      b  . 

7. Đ          g     g,   ý, 6     g       g  ă  b   c         ả    c      

       ụ  ư c p â  cô g, p â  cấp     Q               Ủ  b     â  dâ       , 

      p ố      p ò g Nô g  g   p     TNT      /p ò g K             p ố     

 ổ g   p, b   c   Sở Nô g  g   p                ô g   ô    e          . 

 Đ ều 12. N u ên t c phố  h p      các  ơn vị thực h ện ch c năn  

th nh tr     ểm tr  về ch t lƣ n  vật tƣ n n  n h ệp   n to n thực phẩm 

n n   l m  thủ  sản v  muố  

1. S  p ố    p p ả   ư c    c        ê  c   ở c ức  ă g,        ụ, 

                      p â  cô g củ  Ủ  b     â  dâ   ỉ       Quy         . 

2. T   g          ,          p ả     c       ú g,  ủ c ức  ă g        ụ 

củ  c       c ủ   ì    c       p ố    p      ô g c ồ g c é ,   ô g gâ  p     

   c   c c  ổ c ức, c    â   ả  x ấ ,      d    .  

 

Chƣơn  III 

ĐI U  HO N THI H NH 

 

Đ ều 13. Qu   ịnh chu ển t  p 

1. C c c   ở  ả  x ấ ,      d      ã  ư c cấp G ấ  c ứ g      c   ở  ủ 

                     c p       c c c   ở  ã    c       ý c        ả  x ấ ,      

doanh    c p     ô g, lâ ,   ủ   ả            ước  g   Q              có      

l c  ư c    p  ục  ử dụ g               ờ      g     ê  g ấ . 

 2. S       c c c      ,  ổ c ức có     ắp x p l     ì c ức  ă g,        ụ 

củ  c       b    p    p c         c       c ủ   ả  c       c           c     . 
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Đ ều 14. Tổ ch c thực h ện 

1. Sở Nô g  g   p                ô g   ô ; c c C   cục c   ê   g    

    c Sở Nô g  g   p                ô g   ô ; Ủ  b     â  dâ  c c      , 

      p ố;   ò g Nô g  g   p và             ô g   ô  p ò g K             

p ố, Ủ  b     â  dâ  c c xã, p ườ g,       ấ  că  cứ     c ức  ă g,        ụ 

 ư c g       c c                    củ  p  p l        ổ c ức               c 

     c c     d  g củ  Q           . 

2. G    Sở Nô g  g   p                ô g   ô            ,  ô   ốc,      

   , g       ;          ổ g   p, b   c      Ủ  b     â  dâ   ỉ         ả    c 

     c c     d  g củ  Q           . 

3. Ủ  b     â  dâ  c c      ,       p ố    c c        c   ê   g    

    c Sở            g     g,   ý, 6     g       g  ă  b   c         ả    c      

       ụ  ư c p â  cô g, p â  cấp     Q               Sở Nô g  g   p    

            ô g   ô  (    C   cục Q ả  lý c ấ  lư  g  ô g lâ   ả     T  ỷ  ả   

  e          . 

4. T ườ g   p c c  ă  bả  dẫ  c     c c              g  ă  bả      

 ư c            ặc  ử   ổ  bổ    g   ì  p dụ g c c            e   ă  bả           

  ặc  ử   ổ  bổ    g p ù   p         . 

5. T   g       ì                 c      Q           ,     có   ó   ă , 

 ướ g  ắc   ặc có     g  ấ      ớ  p         c   p ả   ử   ổ , bổ    g   ì 

các c        ư c g           ụ   ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư  ô g 

 g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố  p ả        p   ờ     Sở 

Nô g  g   p                ô g   ô      ổ g   p, b   c   Ủ  b     â  dâ   ỉ   

Hòa Bình xem xét,           ./. 
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UBND TỈNH HO  BÌNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

       VĂN PHÒNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                 

 

PHIẾU TRÌNH GI I QUYẾT C NG VIỆC 
–––––––––––––– 

 ính  ử  : Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
        - V n  ề trình:                   p â  cô g, p â  cấp   ả  lý n    ước   c ấ  

lư  g      ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố      c p    

     ả  lý củ   g    Nô g  g   p                ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò   ì   

 - Cơ qu n trình: Sở Nô g  g   p     TNT 

 - Các văn bản  èm theo:     c              ố 160/ C-STP ngày 09/02/2021 

củ  Sở Tư pháp 
Tóm t t nộ  dun  v     n n hị      n   ả  qu  t củ   ãnh 

 ạo UBND tỉnh 

  I. Nộ  dun  trình: T  c               củ  L              ă  

bả      p    p  p l   . Sở Nô g  g   p     TNT  í     ì   Ủ  b     â  

dâ   ỉ   Hò   ì   d    ả  Q          b                 p â  cô g, p â  

cấp   ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c p    

 ô g, lâ ,   ủ   ả       ố      c p         ả  lý củ   g    Nô g  g   p 

               ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò   ì     ư    : 
I. S  CẦN THIẾT BAN H NH VĂN B N 

II. MỤC ĐÍCH  QUAN ĐIỂM XÂY D NG D  TH O VĂN B N 

1. Mục  ích 

2. Qu n   ểm x   dựn  dự thảo văn bản 
III. QU  TRÌNH XÂY D NG D  TH O VĂN B N 

…. 

Sở Nô g  g   p     TNT    p  ục gử   ă  bả  l   3 (C ng văn số 

2685/SNN-QLCL ngày 25/12/2020) x   ý       ó g góp củ  Sở Y   , Sở 

Cô g   ư  g, Ủ  b     â  dâ  c c      ,       p ố. Sở Nô g  g   p 

    TNT  ã       ư c ý      góp ý bằ g  ă  bả  củ  12 c      ,     g  ó: 

11 c                   ấ    í  ớ      d  g d    ả ; 01 c       góp ý  ử  

 ổ , bổ    g      ố     d  g d    ả . Sở Nô g  g   p     TNT  ã    p 

    có c ọ  lọc c c ý      góp ý    c ỉ    ử , bổ    g         c ỉ   d  

  ả   ớ       ố g   ấ  c   củ  c c c      ,         ư c g           ụ 

  ả  lý  ố   ớ  c   ở  ả  x ấ ,      d          ư  ô g  g   p,  ả  p    

 ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b    ỉ   Hò   ì  . 

Sở Nô g  g   p     TNT  ã     g   Sở Tư p  p           d  

  ả  Q          (C ng văn số 142/SNN-QLCL ngày 25/01/2021); Sở 

Nô g  g   p     TNT  ã       ư c     c    ố 160/ C-STP ngày 

09/02/2021 củ  Sở Tư p  p           d    ả  Q          b        Q   

     p â  cô g, p â  cấp   ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư  ô g 

 g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố    ê      b    ỉ   

Hò   ì  . Sở Nô g  g   p     TNT  ã    p          b  các ý           

         g b   c   củ  Sở Tư p  p    c ỉ    ử , bổ    g         c ỉ   

 
 

 

 

  

 

 

 Ngày      tháng 4 năm 2021 

 
 

 

 

 

 

 

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

            Bù  Văn  hánh 
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d    ả  Q         . 

IV. B  CỤC V  NỘI DUNG CƠ B N CỦA D  TH O 

VĂN B N (Dự thảo QĐ  ính  èm) 
1. Bố cục: D    ả  Q          b                 p â  cô g, phân 

cấp   ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư  ô g  g   p,            c 

p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố      c p         ả  lý củ   g    

Nô g  g   p                ô g   ô    ê      b    ỉ   Hò   ì  , b   gồ  

03 c ư  g, 14     , cụ       ư    : 

C ư  g I. Q        c   g gồ       1,      2    p           ố  

 ư  g      c ỉ  . 

C ư  g II. T  c          ả  lý      ước    c ấ  lư  g      ư 

 ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố  gồ  10 

    : Từ      3          11                c        củ  c c c       

  ả  lý      ước;      12     g  ê   ắc p ố    p g    c c       . 

C ư  g III. Đ       ả          , gồ       13,      14          

c         p     ổ c ức    c     . 

2. Nộ  dun  cơ bản củ  dự thảo văn bản 

-   â  cô g, p â  cấp    c          ả  lý      ước    c ấ  lư  g 

     ư  ô g  g   p,            c p     ô g, lâ ,   ủ   ả       ố  

    c p         ả  lý củ   g    Nô g  g   p                ô g   ô : 

+ Sở Nô g  g   p     TNT  ỉ   Hò   ì  ; 

+ C c C   cục c   ê   g        c Sở Nô g  g   p     TNT; 

+ Ủ  b     â  dâ       ,       p ố; 

+   ò g Nô g  g   p     TNT c c      , p ò g K       TP 

+ Ủ  b     â  dâ  xã, p ườ g,       ấ ; 

- Ng  ê   ắc p ố    p g    c c       . 

- Tổ c ức    c     . 

II.      n Chu ên v ên: Sau khi Tờ   ì    ố 95/TT -SNN ngày 

01/3/2021 củ  Sở NN& TNT       c D    ả  Q          ban 

hành…U ND  ỉ   có CV  ố 350/U ND-NNTN  g   12/3/2021gử  c c 

        ê  U ND  ỉ        g   Ý      gử     Vă  p ò g U ND   ước 

 g   17/3/2020. Q     ờ        ê   ư c c     ư c c  ồ g c í         ê  

U ND  ỉ    ã   ấ    í  ớ  bả  D    ả . Đ        ã      7 ý      bằ g 

V   C ủ   c , c c  CT, C     V +Sở N    ụ , cò  l    ã   ố g   ấ  

D    ả . T ì   Đ/c c      b        Q          Q  L. 

X   ý      Đ/c  

                                              Ngày  08  tháng 4 năm 2019 

 

                  H  v  tên:                               N u ễn Bá D n 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

III.      n củ  lãnh  ạo Văn Phòn  

                                           Ngày        tháng 4 năm 2021 

 

 

                                                H  v  tên: N u ễn Tu n Anh 
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